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Box of 1 blister x 10 film-coated tablets
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Mekophar Chemical Pharmaceutical Joint-Stock Company
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TO HUONG DAN SU DUNG THUOC:
 

 

R, MEKOCEFAL
Vién nén bao phim

CONG THUC:
—_ Cefadroxil monohydrate tương đương CefadroxIl.................... 500 mg
—. 1811097 .........................so...2c.co Q0Aesslsasosie 1 viên

(Povidone, Tỉnh bột ngô, Sodium starch glycolate, Microcrystalline cellulose,Magnesium

stearate, Lactose, Polyethylene glycol 6000, Hydroxypropylmethylcellulose, Titanium dioxide,

Polysorbate 80, Talc).

DƯỢC LỰC HỌC:
- Cefadroxil là kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 1, có tác dụng diệt khuẩn, ngăn cản sự
phát triển và phân chia của vi khuân bằng cách ức chế tổng hợpvách tế bào vi khuẩn.

- Thur nghiém in vitro, cefadroxil có tác dụng diệt khuẩn trên nhiều loại vi khuẩn Gram dương và
Gram âm. Các vi khuẩn Gram dương nhạy cảm bao gồm các ching Staphylococcus co tiết và
không tiết penicilinase, các chủng Streptococcus tan huyét beta, Streptococcus pneumoniae va
Streptococcus pyogenes. Cac vi khuan Gram 4m nhay cam bao gém Escherichia coli, Kleb-

siella pneumoniae, Proteus mirabilis va Moraxella catarrhalis. Haemophilus influenzae

thuong giam nhay cam.

DUQC DONG HOC:
- Cefadroxil được hấp thu gần như hoàn toàn qua đường tiêu hóa, đạt nồng độ đỉnh trong huyết
tương sau 1,5 - 2 gio. Thức ăn không làm thay đổi sự hấp thu của thuốc. Khoảng 20%
Cefadroxil gắn kết với protein huyết tương. Nửa đời của thuốc trong huyết tương khoảng 1,5

giờ; thời gian này kéo dài hơn ở bệnh nhân suy thận.
- Cefadroxil phân bố rộng khắp các mô và dịch cơ thể. Cefadroxil đi qua nhau thai và bài tiết

trong sữa mẹ.
- Hơn 90%liều dùng thải trừ trong nước tiểu ở dạng không đổi trong vòng 24 giờ qua đọcccầu

thận và bài tiết ở ống thận.

CHỈ ĐỊNH: ý
Cefadroxil được chỉ định trong điều trị các nhiễm khuẩn thể nhẹ và trung bình do các vi

khuẩn nhạy cảm:
- Nhiễm khuẩn đường tiết niệu: viêm thận- bể thận cấp và man tính, viêm bàng quang, viêm
niệu đạo, nhiễm khuẩn phụkhoa.

- Nhiễm khuẩn đường hô hấp: viêm amidan, viêm họng, viêm phế quản - phổi và viêmphối
thùy, viêm phế quản cấp và mạn tính, áp xe phổi, viêm mủ màng phối, viêm màng phổi, viêm

xoang, viêm thanh quản, viêm tai gitra.

- Nhiễm khuẩn da và mô mềm: viêm hạch bạchhuyết, áp xe, viêm tế bào, loét do nằm lâu, viêm

vú, bệnh nhọt, viêm quảng.

- Các nhiễm khuẩn khác: viêm xương tủy, viêm khớp nhiễm khuẩn.

CÁCH DUNG:

Uống thuốc cùng với thức ăn có thể giảm tác dụng phụ trên đường tiêu hóa.
- Dùng theo chỉ dẫn của thầy thuốc.
- Liều thông thường:

Uống thuốc 1 lần hoặc chia làm 2 lần trong ngày. Thời gian điều trị phải duy trì tối thiểu từ 5 -
10 ngày.

+ Người lớn và trẻ trên 40 kg: 1-2 g (2 — 4 vién)/ngay.

+ Trẻ em dưới 40 kg: 25 — 50 mg/kg/ ngày.

+ Bệnh nhân suy thận: liều khởi đầu 500-1000 mg Cefadroxil, những liều tiếp theo điều
chỉnh theo bảng sau:
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Độ thanh thải Creatinin Liều Khoảng thời gian giữa 2 liều
0-10ml/phút 500-1000 mg 36 giờ

11-25ml/phút 500-1000 mg 24 giờ
26-50ml/phút 500-1000 mg 12 gid

+ Người cao tuôi: cầẦn kiểm tra chức năng thận và điều chỉnh liều dùng như ở người bệnh suy
thận.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH:
- Mẫn cảm với các kháng sinh nhóm Cephalosporin, Penicillin hoặc với bất kỳ thành phần nào
của thuốc.

THAN TRONG:
- Than trong khi dùng Cefadroxil cho người bệnh bị suy giảm chức năng thận rõ rệt. Trước và
trong khi điều trị, cần theo dõi lâm sàng cân thận và tiến hành các xét nghiệm thích hợp ở
người bệnh suy thận hoặc nghi bị suy thận.

- Dùng Cefadroxil dài ngày có thé lam phat triên quá mức các chủng không nhạy cảm. Cần theo
dõi người bệnh cần thận, nếu bị bội nhiễm, phải ngừng sử dụng thuốc.

- Đã có báo cáo viêm đại tràng giả mạc khi sử dụng các kháng sinh phổ rộng, vì vậy cần phải
quan tâm tới chân đoán này trên những người bệnh bị tiêu chảy nặng có liên quan tới việc sử
dụng kháng sinh. Nên thận trọng khi kê đơn kháng sinh phổ rộng cho những người có bệnh
đường tiêu hóa, đặc biệt là bệnh viêm đại tràng.

- Cần thận trọng khi dùng Cefadroxil cho trẻ sơ sinh và trẻ sinh non.
- Thận trọng khi sử dụng cho người lái xe hoặc vận hành máy.

THỜI KỲ MANG THAI - CHO CON BÚ:
- Chỉ dùng Mekocefal trong thời kỳ mang thai khi thật cần thiết.
- Cefadroxil bài tiết trong sữa mẹ với nông độ thấp, chưa thấy có tác động trên trẻ đang bú sữa
mẹ. Thận trọng khi sử dụng cho phụ nữ cho con bú, nên quan tâm khi thấy trẻ bị tiêu chảy, tưa
và nỗi ban.

TƯƠNG TÁC THUOC:
- Cholestyramin gắn kết với Cefadroxil ở ruột làm chậm sự hấp thụ của thuốc này. \b-
- Giam tac dung: Probenecid cé thé làm giảm bài tiết cephalosporin.
- Tang d6c tinh: Furosemide, aminoglycosid có thể hiệp đồng tăng độc tính với thận.
Để tránh tương tác giữa các thuốc, thông báo cho bác sỹ hoặc dược sỹ về những thuốc đang

sử dụng.

TÁC DỤNG PHỤ:
- Thường gặp: buồn nôn, đau bụng, nôn, tiêu chảy.
-Ít gặp: tăng bạch cầu ưa eosin, ban da dạng sần, ngoại ban, nổi mày đay, ngứa, tăng
transaminase có hồi phục,..

- Hiém gap: phan ung phanvvệ, bệnh huyết thanh, sốt, giảm bạch cầu trung tính, giảm tiểu cầu,
thiếu máu tan máu, thử nghiệm Coombs dương tính, viêm đại tràng giả mạc, tăng nhẹ AST,
ALT, viêm gan, đau đầu,.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUA LIEU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:
- Các triệu chứng quá liều cấp tính: phần lớn chỉ gây buồn nôn, nôn, tiêu chảy. Có thê xảy ra quá
mẫn thần kinh cơ và co giật, đặc biệt ở người suy thận.

- Xử trí: Bảo vệ đường hô hấp của người bệnh, thông khí hỗ trợ và truyền dịch. Chủ yếu là điều
trị hỗ trợ hoặc giải quyết triệu chứng sau khi rửa, tây dạ dày ruột.
Thẩm tách thận nhân tạo có thể có tác dụng giúp loại bỏ thuốc khỏi máu nhưng thường không

được chỉ định.
Nếu trường hợp quá liều xảy ra, đề nghị đến ngay cơ sở y tế gần nhất để nhân viên ytế có
phương pháp xử lý.

HAN DUNG: ; ; ^
36 tháng kê từ ngày sản xuât. Không sử dụng thuốc hết hạn dùng.
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BẢO QUẢN:
Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

TRÌNH BÀY:
Vi 10 viên nén bao phim. H6p 1 vi.

San xuat theo TCCS
Dé xa tam tay tré em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ. V.-

Thuốc này chỉ sử dụng theo sự kê đơn của bác sỹ.
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